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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ LOGISTICS TỈNH HẬU GIANG 5 NĂM 2021 - 2025
Thực hiện Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Theo đó, ngày 13 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình về việc phát triển công nghiệp và logistics tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025 tại Chương trình số 03/CTr-UBND.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp và logistics tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Cụ thể hóa các nhiệm vụ được đề ra trong Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phát triển công nghiệp và logistics tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình số 03).
2. Yêu cầu
a) Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình số 03 phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đồng bộ và có hiệu quả, làm nền tảng triển khai cho các năm tiếp theo đảm bảo tiến tới đạt các mục tiêu đề ra.
b) Việc tổ chức thực hiện Chương trình số 03 phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, của từng ngành, từng địa phương; ưu tiên phân bổ nguồn lực (nội lực, ngoại lực) thực hiện Chương trình.
II. MỤC TIÊU THỰC HIỆN
1. Mục tiêu tổng quát
Huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ logistics; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ; tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển công nghiệp, logistics của tỉnh Hậu Giang bền vững, đạt mức trung bình khá của các tỉnh trong khu vực, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân. Chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.
2. Mục tiêu cụ thể
- Tốc độ tăng trưởng (GRDP) lĩnh vực công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 bình quân 12,28%/năm. Cơ cấu kinh tế của ngành công nghiệp tăng từ 20,24% năm 2020 lên 25,29% năm 2025.
- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 12,95%/năm, quy mô ngành công nghiệp đạt 77.626 tỷ đồng vào năm 2025.
- Cơ cấu lao động trong khu vực công nghiệp đến năm 2025 chiếm 15,93% trong tổng số lao động trên địa bàn Tỉnh.
- Năng suất lao động khu vực công nghiệp đến năm 2025 là 209 triệu đồng/lao động/năm, tăng bình quân 10,10 %/năm.
- Hình thành 03 trung tâm logistics lớn trên địa bàn Tỉnh: Trung tâm logistics Mekong, Khu trung tâm logistics Hậu Giang, Trung tâm Logistics Nông sản xuất khẩu Hậu Giang. Mời gọi đầu tư các trung tâm logistics tiềm năng tại: Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Cụm công nghiệp Kho tàng bến bãi Tân Tiến, Trung tâm logistics tại cụm công nghiệp Tân Thành.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức
- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò của các ngành công nghiệp, dịch vụ logistics trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong việc đầu tư phát triển công nghiệp, logistics là một phần chiến lược sản xuất, kinh doanh và thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.
- Huy động sự tham gia rộng rãi, có hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển công nghiệp và logistics, nhằm tạo sự quan tâm của xã hội, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư cho các ngành công nghiệp, logistics tại địa phương.
2. Xây dựng, hoàn thiện và ban hành cơ chế, chính sách
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp; đồng thời, xây dựng, hoàn thiện và ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi phát triển cho các ngành công nghiệp, logistics, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh để thu hút đầu tư trong và ngoài nước.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển ngành đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, đồng thời nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng chiến lược, chương trình phát triển phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế trong từng giai đoạn phát triển.
3. Thu hút và hỗ trợ đầu tư
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã được niêm yết, công bố và kịp thời hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; rà soát bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, không phù hợp theo quy định của pháp luật,... Đồng thời, hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp theo hướng sàng lọc dự án đầu tư.
- Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp, trung tâm dịch vụ logictics theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiện đại phù hợp với định hướng phát triển, phục vụ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tạo ra các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị sản phẩm có lợi thế, nâng cao tính hiệu quả, bền vững trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.
- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, mời gọi đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản có lợi thế cạnh tranh, phát triển một số hàng tiêu dùng có khả năng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu; huy động tối đa các nguồn lực để tạo quỹ đất sạch, đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
- Triển khai thực hiện theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công và Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.
4. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ
- Tăng cường liên kết, hợp tác trong, ngoài nước nghiên cứu, ứng dụng, nhân rộng và chuyển giao thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong sản xuất, trong hoạt động logistics; thực hiện đổi mới công nghệ, đổi mới máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp và logistics.
- Đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công và Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thay đổi máy móc thiết bị tiên tiến, nâng cao năng lực quản lý, năng lực sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ…
5. Về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp
- Tiếp tục xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với các tiện nghi, tiện ích công cộng phục vụ cho khu, cụm công nghiệp; gắn kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp. Cụ thể:
+ Hoàn thành hồ sơ bổ sung khu công nghiệp mới, cụm công nghiệp mới để làm cơ sở thành lập mới 05 khu công nghiệp, 05 cụm công nghiệp, mở rộng 02 cụm công nghiệp.
+ Xây dựng phương án phát triển huyện Châu Thành đến năm 2025 cơ bản trở thành huyện công nghiệp của Tỉnh.
+ Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án năng lượng tái tạo, các dự án trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã có chủ trương đầu tư.
- Từng bước đầu tư hoàn thiện các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy, đường bộ có tính kết nối cao, đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch phân bổ vốn đến năm 2025 cho các tuyến đường giao thông thủy, bộ như: Mở rộng quốc lộ 61C (Đường nối thành phố Vị Thanh - thành phố Cần Thơ); đường tỉnh 931 (đoạn từ Vĩnh Viễn đến Xẻo Vẹt); đường tỉnh 931 (đoạn từ Vĩnh Viễn đến quốc lộ 61C); đường tỉnh 926B tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng; kết nối giao thông đường thủy, đường bộ 925B và kênh Nàng Mau. Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thủy quan trọng như: Kênh Lái Hiếu, Nàng Mau, Cái Côn, Xà No và Quản lộ Phụng Hiệp.
6. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực
- Xây dựng kế hoạch về phát triển nguồn nhân lực cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý khu, cụm công nghiệp và logistics.
- Thúc đẩy trao đổi kiến thức, năng lực chuyên môn, đẩy nhanh liên kết hợp tác với các cơ sở giáo dục - đào tạo các trường dạy nghề xây dựng Đề án, chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ quản lý về chuyên môn đối với các cơ quan quản lý nhà nước.
- Đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu cho các ngành công nghiệp và logistics nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn lao động đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng lao động đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp... góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
- Thực hiện tốt chính sách, chế độ đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm chuyên môn đến tỉnh làm việc.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025.
2. Chế độ báo cáo:
a) Giám đốc sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình và phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về Sở Công Thương trước ngày 15/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.
b) Sở Công Thương chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án của các đơn vị đã được phân công và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai trong năm, gửi trước ngày 15/12 hàng năm.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn vốn
Tổng kinh phí thực hiện 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 là: 113.062,026 tỷ đồng (Một trăm mười ba nghìn không trăm sáu mươi hai tỷ, hai mươi sáu triệu đồng). Trong đó:
a) Ngân sách Trung ương: 14.678,262 tỷ đồng. 
b) Ngân sách địa phương: 4.378,264 tỷ đồng.
c) Vốn tư nhân (doanh nghiệp): 94.005,500 tỷ đồng.
2. Phân kỳ đầu tư
a) Năm 2021: 2.291,090 tỷ đồng. 
b) Năm 2022: 27.872,994 tỷ đồng. 
c) Năm 2023: 27.659,479 tỷ đồng. 
d) Năm 2024: 27.819,114 tỷ đồng. 
đ) Năm 2025: 27.419,349 tỷ đồng.
(Đính kèm Phụ lục Dự trù kinh phí thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp và logistics tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025)
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Công Thương
a) Chủ trì phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 03 đến năm 2025.
b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và mục tiêu phát triển công nghiệp và logistics của Tỉnh, bảo đảm phát triển công nghiệp và logistics là một trong những nội dung trọng tâm, thường xuyên trong các chương trình truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách phát triển công nghiệp và logistics.
c) Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các sở, ngành có liên quan đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, cơ khí, điện tử, năng lượng tái tạo, công nghiệp hỗ trợ,... ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ “cao, mới, sạch, tiết kiệm”, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực tại chỗ, liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.
d) Thường xuyên đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các công việc được giao theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng; báo cáo kết quả thực hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/12 hàng năm.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, cập nhật, đề xuất các chính sách mới về phát triển công nghiệp và logistics trên địa bàn tỉnh theo quy định.
b) Chủ trì cân đối, bố trí nguồn lực đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp, hoạt động logistics lớn nhằm thay đổi cơ cấu kinh tế. Tập trung hỗ trợ có trọng tâm các doanh nghiệp có tiềm năng xây dựng và phát triển thương hiệu của tỉnh; cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng tập trung, khai thác tiềm năng lợi thế, đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh.
3. Sở Tài chính
Sở Tài chính căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này theo quy định.
4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
a) Căn cứ vào Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Tăng cường công tác phối hợp với các doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp và logistics để đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu về lao động.
b) Hàng năm, điều tra về cung, cầu lao động để cập nhật vào dữ liệu thông tin nhu cầu nhân lực theo các cấp trình độ, ngành nghề để nhằm định hướng cung cầu lao động của tỉnh trong quản lý đào tạo sử dụng có hiệu quả.
c) Phối hợp với các sở, ngành liên quan để lồng ghép các chương trình đào tạo nghề với công tác đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.
5. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông triển khai hạ tầng viễn thông (mạng 5G) đáp ứng nhu cầu phát triển cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, tham gia sử dụng dịch vụ số và thực hiện chuyển đổi số.
c) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, đảm bảo an toàn an ninh mạng và bảo mật thông tin; hỗ trợ các cơ quan, đơn vị phát huy hiệu quả Cổng/trang thông tin điện tử; tuyên truyền các chính sách của Chính phủ, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển công nghiệp và logistics.
d) Hỗ trợ các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát tham gia cung cấp dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh.
6. Sở Khoa học và Công nghệ
Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ có liên quan đến logistics; đồng thời thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập; trên cơ sở đặt hàng của các sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ góp phần trong việc thực hiện đạt mục tiêu Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp và logistics tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra.
7. Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến đến các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật về tài nguyên, môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đúng quy định.
8. Sở Xây dựng
a) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng đối với các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; thực hiện theo chức năng nhiệm vụ và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra trật tự xây dựng; chất lượng công trình xây dựng và an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động tại các dự án trên địa bàn Tỉnh.
b) Chủ trì thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.
9. Sở Giao thông vận tải
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông hỗ trợ quá trình vận chuyển hàng hóa, dịch vụ. Rà soát các quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo tính đồng bộ của hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải với mục tiêu phát triển công nghiệp và logistics của Tỉnh.
10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Nghiên cứu xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, hợp tác sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu phù hợp với nhu cầu phát triển lĩnh vực công nghiệp chế biến.
b) Khuyến khích người dân ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi máy móc, thiết bị tiên tiến giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản của Tỉnh.
11. Công an tỉnh
Tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự đối với doanh nghiệp, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT theo thẩm quyền đối với doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh.
12. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
a) Tham mưu UBND tỉnh lập hồ sơ bổ sung khu công nghiệp mới để làm cơ sở thành lập mới 05 khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.
b) Đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, đặc biệt quan tâm mời gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics; các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các dự án sản xuất công nghiệp có quy mô lớn, thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ, các dự án công nghệ cao, ít ảnh hưởng môi trường; bố trí các dự án đầu tư vào khu/cụm công nghiệp đảm bảo đúng phân khu chức năng, loại hình sản xuất phù hợp theo quy hoạch; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về công nghiệp và logistics thuộc trách nhiệm được giao.
c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi về vốn giải phóng mặt bằng, vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp để kêu gọi thu hút nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung, đặc biệt là thực hiện tốt Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho các doanh nghiệp đầu tư.
13. Liên minh Hợp tác xã tỉnh
Phối hợp các sở, ngành và các địa phương triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ.
14. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hậu Giang
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai các chính sách tín dụng hỗ trợ phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là đối với các ngành nghề thuộc lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vay vốn ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện theo Kế hoạch này và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
b) Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị chỉ đạo các ngân hàng trực thuộc cân đối, bố trí nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật đối với những Ngân hàng trực thuộc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.
c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang thường xuyên tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, chính sách ưu đãi trong vay vốn đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
15. Chi cục Hải quan Hậu Giang
a) Thực hiện ứng dụng hiệu quả hệ thống thông quan điện tử. Đảm bảo công tác quản lý hải quan hiện đại, tiện lợi hóa tại các đơn vị, cửa khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
b) Đẩy mạnh cải cách kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu theo hướng bãi bỏ, đơn giản hóa các thủ tục không cần thiết, thực hiện đánh giá rủi ro, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
16. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn nghiệp vụ của các sở, ngành chuyên môn; Nghị quyết của cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân cùng cấp, xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch này, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả thiết thực tại địa phương.
b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập cụm công nghiệp và trung tâm logistics trên địa bàn mình quản lý theo quy định pháp luật đối với huyện Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Châu Thành cho phù hợp với Chương trình số 03.
Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao cụ thể hóa các nội dung để triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị tổng hợp gửi Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
 
	
Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở: CT, NN&PTNT, XD, KH&ĐT, GTVT, TC, KH&CN, TN&MT, TT&TT, LĐ,TB&XH;
- Công an tỉnh;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh;
- Chi cục Hải quan Hậu Giang;
- Liên minh HTX tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh tỉnh HG;
- Báo Hậu Giang;
- Đài PTTH Hậu Giang;
- UBND huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, NCTH.
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PHỤ LỤC
DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ LOGISTICS TỈNH HẬU GIANG 5 NĂM 2021 - 2025 
(Kèm theo Kế hoạch số: 67/KH-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)
	TT
	Nội dung
	Tổng cộng
 (Tỷ đồng)
	Dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025
	Dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025
	Dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025
	Ghi chú

	
	
	
	NSTW
(Tỷ đồng)
	NSĐP
(Tỷ đồng)
	Doanh nghiệp
(Tỷ đồng)
	

	 
	Tổng cộng:
	113,062.026
	14,678.262
	4,378.264
	94,005.500
	 

	I
	Năm 2021
	2,291.090
	353.10
	58.40
	1,879.59
	 

	1
	Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
	395.00
	350.00
	45.00
	 
	 

	a
	Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu
	 
	 
	45.00
	 
	 

	b
	Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến đường Vị Thanh - Cần Thơ)
	 
	194.50
	 
	 
	 

	c
	Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt)
	 
	55.50
	 
	 
	 

	d
	Đường tỉnh 926B tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
	 
	100.00
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp
	7.80
	 
	7.80
	 
	 

	a
	Lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2
	 
	 
	2.80
	 
	120ha

	b
	Lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 2
	 
	 
	2.00
	 
	370ha

	c
	Lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A
	 
	 
	3.00
	 
	400ha

	3
	Xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp
	3.40
	 
	3.40
	 
	 

	a
	Lập đồ án quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Tân Thành, thành phố Ngã Bảy
	 
	 
	1.70
	 
	50ha

	b
	Lập đồ án quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp
	 
	 
	1.70
	 
	50ha

	4
	Năng lượng
	1,594.00
	 
	 
	1,594.00
	 

	a
	Khởi công Nhà máy điện gió Long Mỹ 1 - Công suất 100MW
	 
	 
	 
	80.00
	9,27ha

	b
	Khởi công Nhà máy điện trấu Hậu Giang - Công suất 10MW
	 
	 
	 
	89.00
	9,7ha

	c
	Khởi công Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang - Công suất 20MW
	 
	 
	 
	125.00
	10,8ha

	d
	Đưa vào vận hành thương mại Tổ máy 1 và Tổ máy 2 Nhà máy nhiệt điện sông Hậu I
	 
	 
	 
	 
	140ha

	đ
	Bàn giao mặt bằng Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu II
	 
	 
	 
	1,300.00
	126,2ha

	5
	Phát triển Logistics
	275.00
	 
	 
	275.00
	 

	 
	Trung tâm Logistics Nông sản xuất khẩu Hậu Giang
	 
	 
	 
	275.00
	10,64ha

	6
	Hỗ trợ doanh nghiệp
	15.89
	3.10
	2.20
	10.59
	 

	a
	Kế hoạch, đề án khuyến công
	 
	1.80
	1.20
	4.87
	 

	-
	Khuyến công quốc gia
	 
	1.80
	 
	 
	 

	-
	Khuyến công địa phương
	 
	 
	1.20
	 
	 

	-
	Vốn doanh nghiệp
	 
	 
	 
	4.87
	 

	b
	Xúc tiến thương mại
	 
	1.30
	1.00
	5.72
	 

	-
	Ngân sách trung ương
	 
	1.30
	 
	 
	 

	-
	Ngân sách tỉnh
	 
	 
	1.00
	 
	 

	-
	Vốn khác
	 
	 
	 
	5.72
	 

	II
	Năm 2022
	27,872.994
	3,273.72
	734.63
	23,864.64
	 

	1
	Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
	1,929.98
	1,849.98
	80.00
	 
	 

	a
	Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu
	 
	 
	80.00
	 
	 

	b
	Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt)
	 
	149.982
	 
	 
	 

	c
	Đường tỉnh 926B tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
	 
	200.00
	 
	 
	 

	d
	Kết nối giao thông thủy bộ Đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau
	 
	500.00
	 
	 
	 

	đ
	Đường nối thành phố Vị Thanh - thành phố Cần Thơ giai đoạn 2 (QL61C)
	 
	1,000.00
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp
	1,780.50
	1,421.00
	359.50
	 
	 

	a
	Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2
	 
	590.00
	103.00
	 
	 

	-
	Giải phóng mặt bằng
	 
	590.00
	 
	 
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	103.00
	 
	 

	b
	Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 2
	 
	350.00
	68.00
	 
	 

	-
	Giải phóng mặt bằng
	 
	350.00
	 
	 
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	68.00
	 
	 

	c
	Khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A
	 
	481.00
	186.00
	 
	 

	-
	Giải phóng mặt bằng
	 
	481.00
	 
	 
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	186.00
	 
	 

	d
	Khu công nghiệp Long Thạnh
	 
	 
	2.50
	 
	300ha

	 
	Lập đồ án quy hoạch chi tiết
	 
	 
	2.50
	 
	 

	3
	Xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp
	291.84
	 
	291.84
	 
	 

	a
	Cụm công nghiệp Tân Thành, TP. Ngã Bảy
	 
	 
	145.07
	 
	50ha

	 
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	145.07
	 
	 

	b
	Cụm công nghiệp Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp
	 
	 
	145.07
	 
	50ha

	 
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	145.07
	 
	 

	c
	Cụm công nghiệp Phú Tân, huyện Châu Thành
	 
	 
	1.70
	 
	50ha

	 
	Lập đồ án quy hoạch chi tiết
	 
	 
	1.70
	 
	 

	4
	Năng lượng
	22,781.55
	 
	 
	22,781.55
	 

	a
	Xây dựng Nhà máy điện gió Long Mỹ 1 - Công suất 100MW
	 
	 
	 
	80.00
	 

	b
	Xây dựng Nhà máy điện trấu Hậu Giang - Công suất 10MW
	 
	 
	 
	89.00
	 

	c
	Xây dựng Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang - Công suất 20MW
	 
	 
	 
	125.00
	 

	d
	Tiếp tục xây dựng Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu II
	 
	 
	 
	19,568.50
	 

	-
	Tiếp tục giải phóng mặt bằng Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu II
	 
	 
	 
	1300.00
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	 
	18,268.50
	 

	đ
	Nhà máy điện gió Long Mỹ 2 - Công suất 100MW
	 
	 
	 
	100.00
	9,27ha

	e
	Nhà máy điện gió Hỏa Tiến - Công suất 100MW
	 
	 
	 
	100.00
	9,27ha

	ê
	Nhà máy điện mặt trời Hòa An 1 - Công suất 29MW
	 
	 
	 
	183.75
	40ha

	g
	Nhà máy điện mặt trời Hòa An 2 - Công suất 30MW
	 
	 
	 
	112.50
	40ha

	h
	Dự án điện mặt trời Hậu Giang 1 - Công suất 50MW
	 
	 
	 
	187.50
	50ha

	i
	Dự án điện mặt trời Hậu Giang 2 - Công suất 250MW
	 
	 
	 
	937.50
	300ha

	k
	Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Viễn - Công suất 100MW
	 
	 
	 
	375.00
	100ha

	l
	Nhà máy Nhà máy điện mặt trời Vị Tân 1 - Công suất 50MW
	 
	 
	 
	422.80
	64ha

	m
	Nhà máy Nhà máy điện mặt trời Vị Tân 2 - Công suất 50MW
	 
	 
	 
	500.00
	63ha

	5
	Phát triển Logistics
	1,072.50
	 
	 
	1,072.50
	 

	a
	Trung tâm Logistics Mekong
	 
	 
	 
	28.75
	87,1ha

	b
	Trung tâm Logistics Nông sản xuất khẩu Hậu Giang
	 
	 
	 
	275.00
	10,64ha

	c
	Khu trung tâm Logistics Hậu Giang
	 
	 
	 
	768.75
	15,3ha

	6
	Hỗ trợ doanh nghiệp
	16.62
	2.74
	3.29
	10.59
	 

	a
	Kế hoạch, đề án khuyến công
	 
	2.24
	2.24
	4.87
	 

	-
	Khuyến công quốc gia
	 
	2.24
	 
	 
	 

	-
	Khuyến công địa phương
	 
	 
	2.24
	 
	 

	-
	Vốn doanh nghiệp
	 
	 
	 
	5.57
	 

	b
	Xúc tiến thương mại
	 
	0.50
	1.05
	5.72
	 

	-
	Ngân sách trung ương
	 
	0.50
	 
	 
	 

	-
	Ngân sách tỉnh
	 
	 
	1.052
	 
	 

	-
	Vốn khác
	 
	 
	 
	5.06
	 

	III
	Năm 2023
	27,659.479
	3,839.85
	1,233.68
	22,585.95
	 

	1
	Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
	1,832.00
	1,777.00
	55.00
	 
	 

	a
	Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu
	 
	 
	55.00
	 
	 

	b
	Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt)
	 
	100.00
	 
	 
	 

	c
	Đường tỉnh 926B tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
	 
	277.00
	 
	 
	 

	d
	Kết nối giao thông thủy bộ Đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau
	 
	400.00
	 
	 
	 

	đ
	Đường nối thành phố Vị Thanh - thành phố Cần Thơ giai đoạn 2 (QL61C)
	 
	1,000.00
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp
	2,521.60
	2,059.00
	462.60
	 
	 

	a
	Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2
	 
	590.00
	103.00
	 
	 

	-
	Giải phóng mặt bằng
	 
	590.00
	 
	 
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	103.00
	 
	 

	b
	Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 2
	 
	350.00
	68.00
	 
	 

	-
	Giải phóng mặt bằng
	 
	350.00
	 
	 
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	68.00
	 
	 

	c
	Khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A
	 
	481.00
	186.00
	 
	 

	-
	Giải phóng mặt bằng
	 
	481.00
	 
	 
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	186.00
	 
	 

	d
	Khu công nghiệp Long Thạnh
	 
	638.00
	105.60
	 
	 

	-
	Giải phóng mặt bằng
	 
	638.00
	 
	 
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	105.60
	 
	 

	3
	Xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp
	712.43
	 
	712.43
	 
	 

	a
	Cụm công nghiệp Tân Thành, TP. Ngã Bảy
	 
	 
	145.07
	 
	 

	 
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	145.07
	 
	 

	b
	Cụm công nghiệp Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp
	 
	 
	145.07
	 
	 

	 
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	145.07
	 
	 

	c
	Cụm công nghiệp Phú Tân, huyện Châu Thành
	 
	 
	161.19
	 
	 

	 
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	161.19
	 
	 

	d
	Cụm công nghiệp Vị Bình, huyện Vị Thủy
	 
	 
	162.89
	 
	50ha

	-
	Lập đồ án quy hoạch chi tiết
	 
	 
	1.70
	 
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	161.19
	 
	 

	đ
	Cụm công nghiệp Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ
	 
	 
	98.21
	 
	30ha

	-
	Lập đồ án quy hoạch chi tiết
	 
	 
	1.50
	 
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	96.71
	 
	 

	4
	Năng lượng
	21,499.55
	 
	 
	21,499.55
	 

	a
	Xây dựng Nhà máy điện gió Long Mỹ 1 - Công suất 100MW
	 
	 
	 
	80.00
	 

	b
	Xây dựng Nhà máy điện trấu Hậu Giang - Công suất 10MW
	 
	 
	 
	89.00
	 

	c
	Xây dựng Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang - Công suất 20MW
	 
	 
	 
	125.00
	 

	d
	Tiếp tục Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng - Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu II
	 
	 
	 
	18,286.50
	 

	đ
	Nhà máy điện gió Long Mỹ 2 - Công suất 100MW
	 
	 
	 
	100.00
	 

	e
	Nhà máy điện gió Hỏa Tiến - Công suất 100MW
	 
	 
	 
	100.00
	 

	ê
	Nhà máy điện mặt trời Hòa An 1 - Công suất 29MW
	 
	 
	 
	183.75
	 

	g
	Nhà máy điện mặt trời Hòa An 2 - Công suất 30MW
	 
	 
	 
	112.50
	 

	h
	Dự án điện mặt trời Hậu Giang 1 - Công suất 50MW
	 
	 
	 
	187.50
	 

	i
	Dự án điện mặt trời Hậu Giang 2 - Công suất 250MW
	 
	 
	 
	937.50
	 

	k
	Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Viễn - Công suất 100MW
	 
	 
	 
	375.00
	 

	l
	Nhà máy Nhà máy điện mặt trời Vị Tân 1 - Công suất 50MW
	 
	 
	 
	422.80
	 

	m
	Nhà máy Nhà máy điện mặt trời Vị Tân 2 - Công suất 50MW
	 
	 
	 
	500.00
	 

	5
	Phát triển Logistics
	1,072.50
	 
	 
	1,072.50
	 

	a
	Trung tâm Logistics Mekong
	 
	 
	 
	28.75
	 

	b
	Trung tâm Logistics Nông sản xuất khẩu Hậu Giang
	 
	 
	 
	275.00
	 

	c
	Khu trung tâm Logistics Hậu Giang
	 
	 
	 
	768.75
	 

	6
	Hỗ trợ doanh nghiệp
	21.40
	3.85
	3.65
	13.90
	 

	a
	Kế hoạch, đề án khuyến công
	 
	2.45
	2.45
	6.42
	 

	-
	Khuyến công quốc gia
	 
	2.45
	 
	 
	 

	-
	Khuyến công địa phương
	 
	 
	2.45
	 
	 

	-
	Vốn doanh nghiệp
	 
	 
	 
	6.42
	 

	b
	Xúc tiến thương mại
	 
	1.40
	1.20
	7.48
	 

	-
	Ngân sách trung ương
	 
	1.40
	 
	 
	 

	-
	Ngân sách tỉnh
	 
	 
	1.199
	 
	 

	-
	Vốn khác
	 
	 
	 
	7.48
	 

	IV
	Năm 2024
	27,819.114
	3,808.22
	1,175.65
	22,835.24
	 

	1
	Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
	1,746.00
	1,746.00
	 
	 
	 

	a
	Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt)
	 
	100.00
	 
	 
	 

	b
	Đường tỉnh 926B tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng.
	 
	246.00
	 
	 
	 

	c
	Kết nối giao thông thủy bộ Đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau
	 
	400.00
	 
	 
	 

	d
	Đường nối thành phố Vị Thanh - thành phố Cần Thơ giai đoạn 2 (QL61C)
	 
	1,000.00
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp
	2,521.60
	2,059.00
	462.60
	 
	 

	a
	Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2
	 
	590.00
	103.00
	 
	 

	-
	Giải phóng mặt bằng
	 
	590.00
	 
	 
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	103.00
	 
	 

	b
	Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 2
	 
	350.00
	68.00
	 
	 

	-
	Giải phóng mặt bằng
	 
	350.00
	 
	 
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	68.00
	 
	 

	c
	Khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A
	 
	481.00
	186.00
	 
	 

	-
	Giải phóng mặt bằng
	 
	481.00
	 
	 
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	186.00
	 
	 

	d
	Khu công nghiệp Long Thạnh
	 
	638.00
	105.60
	 
	 

	-
	Giải phóng mặt bằng
	 
	638.00
	 
	 
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	105.60
	 
	 

	3
	Xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp
	709.23
	 
	709.23
	 
	 

	a
	Cụm công nghiệp Tân Thành, TP. Ngã Bảy
	 
	 
	145.07
	 
	 

	 
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	145.07
	 
	 

	b
	Cụm công nghiệp Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp
	 
	 
	145.07
	 
	 

	 
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	145.07
	 
	 

	c
	Cụm công nghiệp Phú Tân, huyện Châu Thành
	 
	 
	161.19
	 
	 

	 
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	161.19
	 
	 

	d
	Cụm công nghiệp Vị Bình, huyện Vị Thủy
	 
	 
	161.19
	 
	 

	 
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	161.19
	 
	 

	đ
	Cụm công nghiệp Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ
	 
	 
	96.71
	 
	 

	 
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	96.71
	 
	 

	4
	Năng lượng
	21,499.55
	 
	 
	21,499.55
	 

	a
	Xây dựng Nhà máy điện gió Long Mỹ 1 - Công suất 100MW
	 
	 
	 
	80.00
	 

	b
	Xây dựng Nhà máy điện trấu Hậu Giang - Công suất 10MW
	 
	 
	 
	89.00
	 

	c
	Xây dựng Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang - Công suất 20MW
	 
	 
	 
	125.00
	 

	d
	Tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng - Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu II
	 
	 
	 
	18,286.50
	 

	đ
	Nhà máy điện gió Long Mỹ 2 - Công suất 100MW
	 
	 
	 
	100.00
	 

	e
	Nhà máy điện gió Hỏa Tiến - Công suất 100MW
	 
	 
	 
	100.00
	 

	ê
	Nhà máy điện mặt trời Hòa An 1 - Công suất 29MW
	 
	 
	 
	183.75
	 

	g
	Nhà máy điện mặt trời Hòa An 2 - Công suất 30MW
	 
	 
	 
	112.50
	 

	h
	Dự án điện mặt trời Hậu Giang 1 - Công suất 50MW
	 
	 
	 
	187.50
	 

	i
	Dự án điện mặt trời Hậu Giang 2 - Công suất 250MW
	 
	 
	 
	937.50
	 

	k
	Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Viễn - Công suất 100MW
	 
	 
	 
	375.00
	 

	l
	Nhà máy Nhà máy điện mặt trời Vị Tân 1 - Công suất 50MW
	 
	 
	 
	422.80
	 

	m
	Nhà máy Nhà máy điện mặt trời Vị Tân 2 - Công suất 50MW
	 
	 
	 
	500.00
	 

	5
	Phát triển Logistics
	1,322.50
	 
	 
	1,322.50
	 

	a
	Trung tâm Logistics Mekong
	 
	 
	 
	28.75
	 

	b
	Trung tâm Logistics Nông sản xuất khẩu Hậu Giang
	 
	 
	 
	275.00
	 

	c
	Khu trung tâm Logistics Hậu Giang
	 
	 
	 
	768.75
	 

	d
	Trung tâm Logistics Tân Thành, thành phố Ngã Bảy
	 
	 
	 
	250.00
	 

	6
	Hỗ trợ doanh nghiệp
	20.23
	3.22
	3.82
	13.19
	 

	a
	Kế hoạch, đề án khuyến công
	 
	2.72
	2.72
	7.25
	 

	-
	Khuyến công quốc gia
	 
	2.72
	 
	 
	 

	-
	Khuyến công địa phương
	 
	 
	2.72
	 
	 

	-
	Vốn doanh nghiệp
	 
	 
	 
	7.25
	 

	b
	Xúc tiến thương mại
	 
	0.50
	1.10
	5.94
	 

	-
	Ngân sách trung ương
	 
	0.50
	 
	 
	 

	-
	Ngân sách tỉnh
	 
	 
	1.104
	 
	 

	-
	Vốn khác
	 
	 
	 
	5.94
	 

	V
	Năm 2025
	27,419.349
	3,403.37
	1,175.90
	22,840.08
	 

	1
	Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
	1,340.00
	1,340.00
	 
	 
	 

	a
	Đường tỉnh 926B tỉnh Hậu Giang kết nối với tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng.
	 
	377.00
	 
	 
	 

	b
	Kết nối giao thông thủy bộ Đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau
	 
	413.00
	 
	 
	 

	c
	Đường nối thành phố Vị Thanh - thành phố Cần Thơ giai đoạn 2 (QL61C)
	 
	550.00
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp
	2,521.60
	2,059.00
	462.60
	 
	 

	a
	Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2
	 
	590.00
	103.00
	 
	 

	-
	Giải phóng mặt bằng
	 
	590.00
	 
	 
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	103.00
	 
	 

	b
	Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 2
	 
	350.00
	68.00
	 
	 

	-
	Giải phóng mặt bằng
	 
	350.00
	 
	 
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	68.00
	 
	 

	c
	Khu công nghiệp Nhơn Nghĩa A
	 
	481.00
	186.00
	 
	 

	-
	Giải phóng mặt bằng
	 
	481.00
	 
	 
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	186.00
	 
	 

	d
	Khu công nghiệp Long Thạnh
	 
	638.00
	105.60
	 
	 

	-
	Giải phóng mặt bằng
	 
	638.00
	 
	 
	 

	-
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	105.60
	 
	 

	3
	Xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp
	709.23
	 
	709.23
	 
	 

	a
	Cụm công nghiệp Tân Thành, TP. Ngã Bảy
	 
	 
	145.07
	 
	50ha

	 
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	145.07
	 
	 

	b
	Cụm công nghiệp Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp
	 
	 
	145.07
	 
	50ha

	 
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	145.07
	 
	 

	c
	Cụm công nghiệp Phú Tân, huyện Châu Thành
	 
	 
	161.19
	 
	50ha

	 
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	161.19
	 
	 

	d
	Cụm công nghiệp Vị Bình, huyện Vị Thủy
	 
	 
	161.19
	 
	50ha

	 
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	161.19
	 
	 

	đ
	Cụm công nghiệp Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ
	 
	 
	96.71
	 
	30ha

	 
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
	 
	 
	96.71
	 
	 

	4
	Năng lượng
	21,499.55
	 
	 
	21,499.55
	 

	a
	Xây dựng Nhà máy điện gió Long Mỹ 1 - Công suất 100MW
	 
	 
	 
	80.00
	 

	b
	Xây dựng Nhà máy điện trấu Hậu Giang - Công suất 10MW
	 
	 
	 
	89.00
	 

	c
	Xây dựng Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang - Công suất 20MW
	 
	 
	 
	125.00
	 

	d
	Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng - Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu II
	 
	 
	 
	18,286.50
	 

	đ
	Nhà máy điện gió Long Mỹ 2 - Công suất 100MW
	 
	 
	 
	100.00
	 

	e
	Nhà máy điện gió Hỏa Tiến - Công suất 100MW
	 
	 
	 
	100.00
	 

	ê
	Nhà máy điện mặt trời Hòa An 1 - Công suất 29MW
	 
	 
	 
	183.75
	 

	g
	Nhà máy điện mặt trời Hòa An 2 - Công suất 30MW
	 
	 
	 
	112.50
	 

	h
	Dự án điện mặt trời Hậu Giang 1 - Công suất 50MW
	 
	 
	 
	187.50
	 

	i
	Dự án điện mặt trời Hậu Giang 2 - Công suất 250MW
	 
	 
	 
	937.50
	 

	k
	Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Viễn - Công suất 100MW
	 
	 
	 
	375.00
	 

	l
	Nhà máy Nhà máy điện mặt trời Vị Tân 1 - Công suất 50MW
	 
	 
	 
	422.80
	 

	m
	Nhà máy Nhà máy điện mặt trời Vị Tân 2 - Công suất 50MW
	 
	 
	 
	500.00
	 

	5
	Phát triển Logistics
	1,322.50
	 
	 
	1,322.50
	 

	a
	Trung tâm Logistics Mekong
	 
	 
	 
	28.75
	 

	b
	Trung tâm Logistics Nông sản xuất khẩu Hậu Giang
	 
	 
	 
	275.00
	 

	c
	Khu trung tâm Logistics Hậu Giang
	 
	 
	 
	768.75
	 

	d
	Trung tâm Logistics Kho tàng bến bãi, thành phố Vị Thanh
	 
	 
	 
	250.00
	 

	6
	Hỗ trợ doanh nghiệp
	26.47
	4.37
	4.07
	18.03
	 

	a
	Kế hoạch, đề án khuyến công
	 
	2.87
	2.87
	7.91
	 

	-
	Khuyến công quốc gia
	 
	2.87
	 
	 
	 

	-
	Khuyến công địa phương
	 
	 
	2.87
	 
	 

	-
	Vốn doanh nghiệp
	 
	 
	 
	7.91
	 

	b
	Xúc tiến thương mại
	 
	1.50
	1.20
	10.12
	 

	-
	Ngân sách trung ương
	 
	1.50
	 
	 
	 

	-
	Ngân sách tỉnh
	 
	 
	1.199
	 
	 

	-
	Vốn khác
	 
	 
	 
	10.12
	 


 
 
